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BÁO CÁO ĐỀ TÀI SKKN
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Nước ta đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nhằm phát triển nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Trong quá trình này vai trò nền tảng của giáo dục, đặc biệt là giáo dục nghề nghiệp được xã hội ghi nhận và phát huy. Từ đó, nhiệm vụ giáo dục và cấu trúc quản lý của hệ thống đào tạo đang đối mặt  trước một thử thách to lớn, trước tăng trưởng theo cấp số nhân của số lượng sinh viên và yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Để đáp ứng nhu cầu trên, hệ thống đào tạo theo tín chỉ đã ra đời được hầu hết các trường đại học, cao đẳng trong cả nước áp dụng. Song song đó đã phát triển hàng loạt những thách thức trước yêu cầu thay đổi cở sở hạ tầng quản lý. Trong đó, việc xếp thời khóa biểu và chương trình xếp thời khóa biểu môn học là một trong những yêu cầu không thể thiếu được trong hệ thống đào tạo theo hệ chế tín chỉ.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh không phải là ngoại lệ. Theo xu thế phát triển chung, trường đã áp dụng hệ thống học chế tín chỉ, tuy nhiên hệ thống phần mềm quản lý đào tạo chưa được nâng cấp toàn diện ít nhiều  cũng gặp khó khăn nhất định trong công tác quản lý, đặc biệt là công tác lập và quản lý thời khóa biểu giảng dạy với số lượng sinh viên ngày càng tăng sẽ gây khó khăn trong việc xếp thời khóa biểu nếu người xếp thời khóa biểu không nắm được hết quy trình xếp thời khóa biểu.
Như chúng ta đã biết việc xếp thời khóa biểu là công việc rất khó, phải tốn nhiểu thời gian và công sức. Điều khó nhất là ở sự hài lòng của sử dụng. Bản thân việc xếp thời khóa biểu là rõ ràng nhưng mục đích, tính tối ưu không có chuẩn mực nào cho việc xác định tính tối ưu của một thời khóa biểu. Sự phức tạp nhất của bài toán xếp thời khóa biểu ở các trường hiện nay nằm ở sự mâu thuẫn và phức tạp của các ràng buộc và quản lý tiết dạy và nhu cầu của giảng viên.
Đặc biệt, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số lượng học sinh sinh viên ngày càng tăng, số lớp tăng, nhiều hệ bậc đào tạo nên rất dễ xảy sự nhầm lẫn trong việc xếp thời khóa biểu và việc điều chỉnh thời khóa biểu cũng phức tạp nếu người xếp thời khóa biểu không nắm kỹ lưỡng quy trình để xây dựng thời khóa biểu sẽ dẫn đến việc xếp sai tiến độ đào tạo của từng khóa, hệ bậc đào tạo, sai môn học .v.v…
Đề tài này được viết dựa trên kinh nghiệm thực tiễn đã phối hợp với các khoa xây dựng thời khóa biểu các khóa trong năm học. Để nhanh chóng có được một thời khóa biểu một cách khoa học, hợp lý và đáp ứng yêu cầu chính đáng của đông đảo giáo viên, học sinh sinh viên tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Quy trình xây dựng kế hoạch xếp thời khóa biểu nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”
Mục đích của đề tài nhằm giúp việc xếp thời khóa biểu dễ dàng, hiệu quả, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian (ít điều chỉnh thời khóa biểu) và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường quản lý dạy và học, giảng viên giảng dạy và học sinh sinh viên học tập.  
II. NỘI DUNG:
1. Thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

Để thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung: Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp; trong đó đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức và tự học”. Đồng thời triển khai cuộc vận động “Học sinh, sinh viên gương mẫu thực hiện và vận động gia đình nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông” nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong cả nước.
Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hướng nghiệp và pháp luật.

Qua nhiều năm công tác tôi thấy mỗi năm có ít nhất là 5 lần xếp thời khóa biểu, mỗi lần xếp thời khóa biểu thì người xếp thời khóa biểu phải tốn nhiều thời gian và công sức mới hoàn thành được một thời khóa biểu. Nhưng khi công bố thời khóa biểu bao giờ cũng có một số giáo viên phản đối là thời khóa biểu của giáo viên đó không hợp lý: cách tiết, ngày nghỉ không theo nguyện vọng

1.1. Thực trạng của Trường năm học 2017 - 2018

a. Học sinh sinh viên 

Năm học 2018 – 2019, trường đã tuyển sinh được tổng cộng: 5788 HSSV, (trong đó: cao đẳng 3900 SV, trung cấp 1888 HS), đạt 105.7% so với chỉ tiêu đăng ký (5475 HSSV) và vượt 118% so với số lượng tuyển sinh năm học 2017 – 2018 (4898 HSSV);

Hiện nhà trường đang triển khai việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo thí điểm ngành Công nghệ Ô tô (1/22 nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế) theo bộ chương trình chuyển giao từ CHLB Đức và hiện có 4 cán bộ, giảng viên khoa Động lực được cử tập huấn tại CHLB Đức sẽ tham gia tổ chức đào tạo ngành Công nghệ Ô tô theo chuẩn quốc tế.
b. Công tác phát triển quy mô đào tạo 
Để đạt được mục tiêu phát triển đào tạo như Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, trong nhiều năm qua nhà trường đã mở rộng thêm các hệ, bậc, ngành đào tạo về kỹ thuật và kinh tế theo hướng đa cấp, đa ngành nhằm tăng quy mô đào tạo, tạo nguồn lực có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Năm học 2018 – 2019, trường đã tăng quy mô HSSV từ 12.148 (tháng 7/2018) lên 13.903 (đầu tháng 8/2019).
c. Giáo viên
· Đến tháng 7/2018, tổng nhân sự toàn trường: 325 người, trong đó:

· Cán bộ quản lý: 40 người (trong đó có 14 Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa), có 36/40 CBQL có trình độ sau đại học, 34/40 có trình độ Trung cấp LLCT trở lên, 100% đạt chuẩn ngoại ngữ và tin học;

· Giảng viên chuyên trách: 164 người, trong đó 116/164 (70,73%) có trình độ sau đại học, 39/164 (23,78%) có trình độ trung cấp LLCT trở lên, 110/165 (66,67%) đạt chuẩn ngoại ngữ và tin học;

· Nhân viên: 121 người, trong đó 5/121 (4,13%) có trình độ sau đại học, 72/121 (59,50%) có trình độ đại học và cao đẳng, 6/121 (4,96%) có trình độ trung cấp LLCT trở lên, 43/121 (35,54%) đạt chuẩn ngoại ngữ và tin học;

· Tổng số cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên cơ hữu có tham gia giảng dạy 201 người, trong đó: 133/201 (66,18%) có trình độ sau đại học; 44/201 (21,89%) có trình độ trung cấp LLCT; 100% đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm; 117/201 có chứng chỉ nghề bậc 3/7 (100% giảng viên dạy nghề đều có chứng chỉ nghề bậc 3/7 trở lên, một số giáo viên dạy môn văn hóa, chính trị, pháp luật, kinh tế không có chứng chỉ nghề).
c. Cơ sở vật chất

-  Phòng học lý thuyết: 62 phòng

-  Phòng thực hành : 135 phòng

-  Phòng vi tính :  22 phòng

-  Thư viện : 1 

-  Phòng Lab: 02 

-  Phòng truyền thống : 1

d. Chỉ tiêu về dạy và học của trường đề ra

Số sinh viên bỏ học sau một năm < 20% tổng số sinh viên nhập học Cao đẳng 2017 – 2019.

Về chất lượng đào tạo : Đào tạo sinh viên đạt chuyên môn kỹ sư thực hành và tốt nghiệp loại khá trở lên > 10%

 Số sinh viên tốt nghiệp có việc làm > 80% phản hồi của sinh viên

1.2. Thực trạng thời khóa biểu của trường

Có một số khoa chưa nắm kỹ được kế hoạch xếp thời biểu, kế hoạch đào tạo của các bậc đào tạo, chương trình đào tạo nên việc xếp thời khóa biểu chưa khoa học, chưa kịp tiến độ.

Chương trình đào tạo phân bố các tín chỉ trong toàn khóa học chưa được đồng đều nên việc sắp xếp thời khóa biểu các khoa cũng gặp không ít khó khăn khi xếp thời khóa biểu. Việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy nhiều lần cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc xếp thời khóa biểu. 

Cơ sở vật chất còn thiếu phòng học lý thuyết còn thiếu, phòng thực hành thiếu rất nhiều.

Giáo viên các khoa còn thiếu, có khoa giáo viên thỉnh giảng nhiều nên việc sắp xếp thời khóa biểu gặp nhiều khó khăn.

Có một vài lớp xếp thời khóa biểu 01 môn trong một tuần do thiếu xưởng, 01 môn học xếp 4 tiết/buổi đối với khóa 18T4 (môn Hóa) ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Đây là học sinh trung cấp, đối tượng tốt nghiệp THCS (9+3), thời khóa biểu mà 01 môn xếp 4 tiết liền trong một buổi thì học sinh không thể tiếp thu kiến thức, chán nản dẫn đến bỏ học. Có khoa xếp thời khóa biểu quá tải đối với học sinh sinh viên (40 tiết đến 42 tiết trong một tuần học) với nhiều lý do chủ quan và khách quan.

Thời khóa biểu của các khoa gửi cho phòng Tuyển sinh – Đào tạo nhưng điều chỉnh rất nhiều lần như trùng giáo viên, trùng phòng, xếp thời khóa biểu ngoài tiến độ đào tạo … (nhất là ở khoa Cơ khí) thì mới hoàn chỉnh thời khóa biểu của một học kỳ.  

Yêu cầu người xếp thời khóa biểu phải khách quan nhìn tổng thể của cả một tập thể giáo viên chứ không phải vì một vài người mà ảnh hưởng đến thời khóa biểu toàn trường
Để nhanh chóng có được một thời khóa biểu một cách khoa học, hợp lý và đáp ứng được yêu cầu chính đáng của đông đảo giáo viên góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh sinh viên.
-  Chỉ tiêu đề ra về kết quả học tập và kết quả rèn luyện hạnh kiểm của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Lý Tự Trọng năm học 2017 – 2018

-  Tình hình giáo viên giảng dạy của trường: phụ thuộc vào số lượng giáo viên từng môn, hoàn cảnh của từng giáo viên và nguyện vọng của giáo viên

-  Căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất của Cao đẳng Lý Tự Trọng Lý Tự Trọng.

-  Thực trạng xếp thời khóa biểu của Cao đẳng Lý Tự Trọng Lý Tự Trọng trong năm học 2017 – 2018

Xếp thời khóa biểu thực sự là một công việc khó. Cái khó ở đây được thể hiện theo 3 lý do sau:

-   Bản thân việc xếp TKB là một việc đòi hỏi tư duy, suy luận, tính toán rất phức tạp, rất dễ nhầm lẫn, trùng giờ trùng tiết. Phải là người có kinh nghiệm và hiểu biết về công việc này mới làm được.

-   Thứ hai, người xếp thời khóa biểu là người "làm dâu trăm họ", rất khó có thể đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của toàn bộ đội ngũ giáo viên trong trường. Các ràng buộc của giáo viên trong nhà trường lại rất mâu thuẫn, chồng chéo lẫn nhau. 

- Công việc xếp TKB đòi hỏi một số tư duy đặc biệt, rất đặc thù của "nghề xếp TKB". Không phải ai cũng có thể rèn luyện để có những kinh nghiệm và tư duy này. Người xếp TKB, ngoài việc phải rất am hiểu về các chương trình môn học, hiểu rõ tính nết và yêu cầu của các giáo viên trong nhà trường, còn phải có được những tư duy nghề nghiệp của công việc xếp thời khóa biểu. 
3.1. Kết quả học tập và rèn luyện của HSSV

3.1.1. Kết quả học tập 
*Hệ niên chế 

	Xếp loại
	Học kỳ 1
	Tỷ lệ 

%
	Học kỳ 2
	Tỷ lệ 

%
	Năm học
	Tỷ lệ 

%

	Xuất sắc
	0
	0.0
	13
	3.23
	0
	0.0

	Giỏi
	10
	2.31
	85
	21.14
	24
	5.97

	Khá
	79
	18.29
	133
	33.08
	134
	33.33

	Trung bình khá
	160
	37.04
	94
	23.38
	140
	34.83

	Trung bình
	96
	22.22
	17
	4.24
	37
	9.20

	Yếu
	24
	5.56
	9
	2.24
	25
	6.22

	Kém
	63
	14.58
	51
	12.69
	42
	10.45

	Tổng cộng
	432
	100
	402
	100
	402
	100


* Hệ tín chỉ

	Xếp loại
	Học kỳ 1
	Tỷ lệ %
	Học kỳ 2
	Tỷ lệ %

	Xuất sắc
	24
	0.24
	37
	0.42

	Giỏi
	213
	2.12
	501
	5.64

	Khá
	1256
	12.49
	1635
	18.41

	Trung bình
	4223
	41.99
	3769
	42.44

	Trung bình yếu
	2469
	24.55
	1556
	17.52

	Kém
	1871
	18.61
	1382
	15.56

	Tổng cộng
	10.056
	100
	8.880
	100


3.1.2. Kết quả rèn luyện
	Xếp loại
	Học kỳ 1
	Tỷ lệ %
	Học kỳ 2
	Tỷ lệ %
	Năm học
	Tỷ lệ %

	Xuất sắc
	97
	0,99
	151
	1,75
	66
	0,76

	Tốt
	258
	2,64
	372
	4,31
	253
	2,93

	Khá
	1.029
	10,53
	1.175
	13,61
	941
	10,90

	Trung bình
	7.370
	75,40
	6.496
	75,26
	6.812
	78,92

	Yếu
	1.020
	10,44
	437
	5,06
	559
	6,48

	Tổng cộng
	9.774
	100%
	8.631
	100%
	8.631
	100%


1.5.8.3. Kết quả tốt nghiệp 
	              Bậc

Xếp loại              
	Cao đẳng
	Trung cấp

	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	Xuất sắc
	0
	0.0
	2
	1.3

	Giỏi
	17
	1.63
	17
	11.04

	Khá
	140
	13.4
	55
	35.71

	TB Khá
	6
	0.57
	57
	37.01

	Trung bình
	882
	84.4
	23
	14.94

	Tổng cộng
	1045
	100
	154
	100


VI.NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT.

Tôi rất mong nhận được sự góp ý của hội đồng thi đua nhà trường cũng như của tất cả các quý thầy cô.
Những định hướng cho người 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 01 năm 2019
XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ
NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
                                                                                                 Nguyễn Thị Thùy
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